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1 102 Sư phạm Vật Lý 81 76 74 97,37 2 2,63

2 112 CNKT Xây dựng 214 117 111 94,87 6 5,13

3 201 Sư phạm Hoá 86 83 81 97,59 2 2,41

4 205 CNKT Hoá học 129 100 97 97,00 3 3,00

5 602 Sư phạm Lịch sử 78 66 50 75,76 16 24,24

6 603 Sư phạm Địa lý 95 80 56 70,00 24 30,00

7 101 Sư phạm Toán 106 101 94 93,07 7 6,93

8 104 Toán học 47 26 22 84,62 4 15,38

9 105 Công nghệ Thông tin 35 31 24 77,42 7 22,58

10 106 Vật lý học 22 21 16 76,19 5 23,81

11 107 Kỹ thuật Điện-Điện tử 220 154 148 96,10 6 3,90

12 108 Kỹ thuật Điện tử-Truyền thông 157 107 107 100,00 0 0,00

13 113 Sư phạm Tin 21 18 18 100,00 0 0,00

14 202 Hoá học 36 34 30 88,24 4 11,76

15 203 Quản lý đất đai 79 51 44 86,27 7 13,73

16 204 Địa lý tự nhiên 21 20 14 70,00 6 30,00

17 301 Sư phạm Sinh học 76 69 57 82,61 12 17,39

18 302 Sinh học 58 57 41 71,93 16 28,07

19 303 Nông học 21 16 16 100,00 0 0,00

20 401 Quản trị kinh doanh 396 252 239 94,84 13 5,16

21 403 Kinh tế 189 131 126 96,18 5 3,82

22 404 Kế toán 480 206 194 94,17 12 5,83

23 405 Tài chính - Ngân hàng 410 244 233 95,49 11 4,51

24 601 Sư phạm Ngữ văn 102 94 84 89,36 10 10,64

25 604 Giáo dục chính trị 22 19 14 73,68 5 26,32

26 606 Ngữ văn 79 77 32 41,56 45 58,44

27 607 Lịch sử 24 24 15 62,50 9 37,50

28 608 Công tác xã hội 36 36 25 69,44 11 30,56

29 609 Việt Nam học 35 35 32 91,43 3 8,57

30 610 Quản lý nhà nước 90 87 50 57,47 37 42,53

31 701 Sư phạm Tiếng Anh 97 84 81 96,43 3 3,57

32 751 Ngôn ngữ Anh 99 63 61 96,83 2 3,17

33 901 Giáo dục Tiểu học 209 162 155 95,68 7 4,32

34 902 Giáo dục Thể chất 81 74 53 71,62 21 28,38

35 903 Giáo dục Mầm non 151 95 93 97,89 2 2,11

36 C01 CĐ KT Điện - Điện tử 65 32 30 93,75 2 6,25

37 C02 CĐ KT Điện tử - Truyền thông 19 7 7 100,00 0 0,00

38 C03 CĐ Công nghệ Thông tin 27 25 22 88,00 3 12,00

39 C04 CĐ Kế toán 65 18 16 88,89 2 11,11

40 C05 CĐ Quản trị kinh doanh 84 53 50 94,34 3 5,66

41 C06 CĐ Tài chính - Ngân hàng 63 37 35 94,59 2 5,41
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42 C07 CĐ CNKT Hoá học 30 26 25 96,15 1 3,85

43 C08 CĐ Quản lý đất đai 56 26 19 73,08 7 26,92

44 L51 Kế toán (Liên thông) 15 14 8 57,14 6 42,86

Tổng cộng 4506 3148 2799 88,91 349 11,09


